
 

Phụ lục I 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÀN GIAO NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số:          /SKHCN-QLCN&SHTT ngày         /12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

STT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì/ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
Đơn vị nhận bàn giao 

Quyết định 

công nhận 

Các nhiệm vụ chuyển giao báo cáo kết quả nghiên cứu 

1.  

Đề tài: Xây dựng và chuyển 

giao mô hình liên kết trong sản 

xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh 

Gia Lai 

- Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng. 

- GS.TS. Nguyễn Trường 

Sơn. 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu 

tư; 

- UBND các huyện, thành phố: 

Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh, Mang 

Yang, Kbang, Ia Grai, Chư Prông, 

Đức Cơ, Đăk Đoa, Pleiku; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Thư viện tỉnh Gia Lai. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

529/QĐ-UBND ngày 

05/10/2020. 

2.  

Đề tài: Tái canh cây hồ tiêu bền 

vững trên đất đã nhiễm bệnh 

bằng việc ứng dụng các biện 

pháp kỹ thuật tổng hợp tại tỉnh 

Gia Lai 

- Viện Công nghệ Sinh học 

và Môi trường, Trường ĐH 

Tây Nguyên 

- ThS. Ngô Đăng Duyên 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- UBND các huyện: Chư Sê, Chư 

Pưh, Chư Prông, Ia Grai. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

157/QĐ-UBND ngày 

14/2/2022. 

3.  

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật sinh 

học phân tử phân tích giá trị của 

Gen Growth Arrest specific 5 

(Gas5) trong chẩn đoán và tiên 

lượng ung thư dạ dày tại tỉnh 

Gia Lai 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Gia Lai 

- BS.CKII. Nguyễn Đăng 

Bảo 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; - 

Trung tâm Y tế 17 huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

757/QĐ-UBND ngày 

28/12/2020. 
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STT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì/ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
Đơn vị nhận bàn giao 

Quyết định 

công nhận 

4.  

Đề tài: Giải pháp xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị và huy 

động đóng góp của người dân 

trong quá trình đô thị hóa tại 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng 

- PGS.TSKH Bùi Loan 

Thùy  

- UBND thành phố Pleiku; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây 

dựng; Lao động-Thương binh và 

Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

14/QĐ-UBND ngày 

09/01/2020. 

5.  

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp 

công nghệ thủy - lâm kết hợp 

chống xói mòn, sạt lở một số 

khu vực sông, hồ và lưu vực 

sông Ba, tỉnh Gia Lai nhằm 

thích nghi với biến đổi khí hậu 

- Viện Sinh thái và Bảo vệ 

công trình 

- ThS. Lê Văn Tuất            

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; 

Nông Nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

156/QĐ-UBND ngày 

14/02/2022. 

6.  

Đề tài: Đánh giá sức chịu tải 

môi trường và đề xuất các giải 

pháp quản lý bảo vệ môi trường, 

khắc phục tình trạng ô nhiễm tại 

một số thủy vực trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai 

- Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh 

Gia Lai 

- ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

- Sở Tài Nguyên và Môi trường; 

- Các tổ chức, ban ngành, UBND 

các cấp; 

- Các cơ sở hoạt động sản xuất 

kinh doanh dịch vụ có nhu cầu sử 

dụng hoặc xả thải vào nguồn nước. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

864/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021. 

7.  

Đề tài: Xác định tập đoàn giống 

cây trồng nông nghiệp chủ lực 

của tỉnh Gia Lai 

- Trường Đại học Nông 

lâm TP.HCM 

- GS.TS Nguyễn Kim Lợi 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- UBND 17 huyện, thị xã, thành 

phố.  

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

53/QĐ-UBND ngày 

09/2/2023. 
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STT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì/ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
Đơn vị nhận bàn giao 

Quyết định 

công nhận 

8.  

Đề tài: Đánh giá sinh trưởng và 

kỹ thuật trồng các loài cây, phục 

vụ công tác trồng rừng sản xuất 

và đề xuất biện pháp kinh doanh 

hiệu quả 

- Trường Đại học Lâm 

nghiệp 

- PGS.TS Nguyễn Minh 

Thanh 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- UBND 17 huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

397/QĐ-UBND ngày 

07/7/2021. 

9.  

Đề tài: Đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển 

bền vững tỉnh Gia Lai đến năm 

2030 định hướng đến năm 2040 

- Học Viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

- PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- UBND 17 huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

334/QĐ-UBND ngày 

20/6/2023. 

10.  

Đề tài: Thực trạng và giải pháp 

phát triển công nghệ sấy trong 

sản xuất thuốc lá lá sợi vàng 

khu vực các huyện phía Đông 

Nam của tỉnh Gia Lai  

- Viện Nghiên cứu Sáng 

chế và Khai thác công nghệ 

- TS. Đỗ Đức Nam 

- UBND các huyện, thị xã: Ayun 

Pa; Krông Pa; Phú Thiện. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

206/QĐ-UBND ngày 

04/5/2023. 

11.  

Đề tài: Ứng dụng mô hình 

SWAT để đánh giá, dự báo và 

cảnh báo tình trạng xói mòn đất 

trên đất dốc canh tác vùng đồi 

núi tại tỉnh Gia Lai 

- Học Viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

- TS. Ngô Thanh Sơn 

- Sở Tài Nguyên và Môi trường. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

333/QĐ-UBND ngày 

20/6/2023. 

12.  
Đề tài: Chuỗi cung ứng sản 

phẩm cà phê xuất khẩu của tỉnh 

Gia Lai: Thực trạng và giải pháp 

- Trường Đại học Thương 

mại 

- TS. Nguyễn Duy Đạt 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu 

tư; Công thương. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

207/QĐ-UBND ngày 

04/5/2023. 
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STT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì/ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
Đơn vị nhận bàn giao 

Quyết định 

công nhận 

13.  

Đề tài: “Đánh giá hiệu quả diệt 

ổ bọ gậy nguồn muỗi Aedes 

truyền virut Dengue và Zika của 

chế phẩm sinh học được dịch 

chiết từ phế phẩm vỏ cứng hạt 

Điều và vỏ quả Chanh tại cộng 

đồng tỉnh Gia Lai” 

- Viện Nghiên cứu sức 

khỏe và phát triển giáo dục 

Tây Nguyên 

- TS. Phùng Thị Kim Huệ 

- Sở Y tế; 

- Trung Tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Gia Lai; 

- Trung tâm Y tế 17 huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Xuất sắc. 

- Quyết định số 

588/QĐ-UBND ngày 

20/9/2023. 

14.  

Đề tài: Tìm hiểu các giá trị văn 

hóa ẩm thực đặc trưng trong 

việc phát triển du lịch ở tỉnh Gia 

Lai 

- Viện Nghiên cứu và Phát 

triển ngành nghề nông thôn 

Việt Nam (VIRI) 

- TS. Nguyễn Bảo Thoa 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND thành phố Pleiku; 

- UBND huyện Kbang. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

521/QĐ-UBND ngày 

31/8/2023. 

15.  

Đề tài: Nghiên cứu xác định 

thành phần các hợp chất có hoạt 

tính sinh học của cây Lan Kim 

Tuyến (Anoectochilus setaceus) 

và  cây Sâm đá (Curcuma 

singularis) để tạo ra các sản 

phẩm hỗ trợ sức khỏe cho bệnh 

nhân ung thư. 

 

- Viện Sinh học Nhiệt đới 

- TS. Lê Thành Long 

- Sở Y tế. 

- CTCP Dược phẩm và Vật tư Y tế 

Gia Lai; CTCP Xuất nhập khẩu Y 

tế Gia Lai; 

- Công ty Phát triển Khoa học quốc 

tế Trường Sinh; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Y tế Trung Thịnh Phát. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Xuất sắc. 

- Quyết định số 

589/QĐ-UBND ngày 

20/9/2023. 

Các nhiệm vụ chuyển giao thông tin 

16.  
Dự án: Phát triển giống bò thịt 

chất lượng cao tại huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai 

- Viện Khoa học Kỹ thuật 

Nông Lâm nghiệp Tây 

Nguyên 

- ThS. Tôn Thất Dạ Vũ 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- UBND huyện Krông Pa. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

316/QĐ-UBND ngày 

24/5/2021. 
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STT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì/ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
Đơn vị nhận bàn giao 

Quyết định 

công nhận 

17.  

Dự án: Xây dựng mô hình trang 

trại chăn nuôi tiên tiến sử dụng 

công nghệ và giống lợn Đan 

Mạch tại tỉnh Gia Lai 

- Trung tâm Giống Vật 

nuôi tỉnh Gia Lai 

- ThS. Ngô Minh Hiếu 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

552/QĐ-UBND ngày 

27/8/2021. 

18.  
Dự án: Xây dựng vùng nguyên 

liệu lúa cạn đặc sản theo hướng 

hàng hóa tại Gia Lai 

- Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển cây Hồ tiêu 

- ThS. Nguyễn Quang 

Ngọc 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- UBND các huyện: Mang Yang, 

Kong Chro, Kbang. 

- Đã nghiệm thu xếp 

loại Đạt yêu cầu. 

- Quyết định số 

524/QĐ-UBND ngày 

22/8/2022. 

19.  

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ trong nhân 

giống và xây dựng mô hình 

trồng Lan Kim tuyến dưới tán 

rừng tự nhiên tại huyện Kbang, 

tỉnh Gia Lai. 

- Công ty cổ phần Việt Nga 

- KS. Nguyễn Hữu Chiêu 

- UBND huyện Kbang; 

- Công ty cổ phần Việt Nga. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

- Quyết định 

510/QĐ-UBND ngày 

22/8/2023. 

20.  

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ trong sản xuất 

một số loại cây nông nghiệp tại 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia lai 

- Phòng KT&HT huyện 

Đak Pơ. 

- KS. Nguyễn Thị Bích 

Liên. 

 

- UBND huyện Đak Pơ. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

- Quyết định 600/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2022. 

21.  

Dự án: Xây dựng mô hình ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ phát triển cà phê, hồ tiêu 

và bơ tại huyện Chư Prông 

- Phòng NN&PTNT huyện 

Chư Prông. 

- ThS. Từ Ngọc Thông. 

 

- UBND huyện Chư Prông. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

- Quyết định 688/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2022. 
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STT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì/ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
Đơn vị nhận bàn giao 

Quyết định 

công nhận 

22.  

Dự án: Ứng dụng khoa học và 

công nghệ xây dựng mô hình 

phát triển kinh tế - xã hội tại xã 

đặc biệt khó khăn Ayun, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

- Phòng NN&PTNT huyện 

Chư Sê. 

- KS. Nguyễn Văn Hợp. 

 

- UBND huyện Chư Sê. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

- Quyết định 488/QĐ-

UBND ngày 

14/8/20223. 

23.  

Xây dựng phương pháp thử 

nghiệm xác định hàm lượng các 

chỉ tiêu: Ethanol, Acetaldehyde, 

Ethyl acetate, Methanol, 1-

propanol, Isobutanol, 1-

pentanol, Furfural trong đồ uống 

có cồn bằng phương pháp Sắc 

ký khí đầu dò ion hóa ngọn lửa 

(GC-FID) 

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng 

- ThS. Nguyễn Thị Thu 

Linh 

 

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

- Quyết định 55/QĐ-

SKHCN ngày 

29/3/20223. 

24.  
Hình thành tổ chức chứng nhận 

sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

- Trung tâm Ứng dụng tiến 

bộ Khoa học và Công nghệ  

- ThS. Trần Thị Hoàng 

Nguyên 

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

- Quyết định 26/QĐ-

SKHCN ngày 

08/02/20223. 

25.  

Tiếp nhận và ứng dụng Quy 

trình sản xuất chế phẩm sinh học 

Bio Grow phục vụ sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Trung tâm Ứng dụng tiến 

bộ Khoa học và Công nghệ  

- KS. Phạm Hoài Doanh 

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

- Quyết định 97/QĐ-

SKHCN ngày 

16/5/20223. 
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STT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì/ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
Đơn vị nhận bàn giao 

Quyết định 

công nhận 

26.  

Xây dựng phương pháp thử 

nghiệm phân tích 6 chỉ tiêu vi 

sinh vật (Coliforms, Escherichia 

Coli, Staphyloccocus aureus, 

Salmonella,Tổng số bào tử nấm 

men nấm mốc, Tổng số vi sinh 

vật hiếu khí) trong thực phẩm 

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng 

- KS. Lê Thị Bảo Vy 

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

- Quyết định 56/QĐ-

SKHCN ngày 

29/3/2023. 

27.  

Xây dựng mô hình nuôi trồng 

nấm mối đen (Xerula radicata) 

tại Trại sản xuất - khu thực 

nghiệm của Trung tâm Ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ tỉnh Gia Lai 

- Trung tâm Ứng dụng tiến 

bộ Khoa học và Công nghệ  

- ThS. Thiều Thảo Minh 

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Đã nghiệm thu. Xếp 

loại đạt yêu cầu. 

 




